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TT Họ và tên Tuổi Quê quán Khoa số tiền Số ngày Thành tiền

1 Nguyễn Đồng Thanh 93 Tam Thăng - Tam Kỳ Nội C 16,000  10 160,000                   

2 NN Hồ Thị Pha 37 Th 1- Trà Cang- Nam TM Nội C 16,000  13.5 216,000                   

3 Nguyễn Hiệp 47 Long Hội, Bình Phú,Thăng Bình Nội B 16,000  7 112,000                   

4 Dương Văn Khoa 66 Thôn Tứ sơn,Bình Trung,T.Bình Nội B 16,000  19 304,000                   

5 Hồ Văn Viên 41 Thôn 3, Trà Cang-Bắc Trà My Nội C 16,000  16 256,000                   

6 NN Hồ Thị Mẽng 39 Thôn 5-Phước Đức-PS Nội A 16,000  20 320,000                   

7 Võ Thanh Đức 54 Thôn Vân ly, Điện Thọ,Điện Bàn Nội C 16,000  16.5 264,000                   

8 Trương Phú Công 41 Nhị Dinh 3,Điện Phước, Điện Bàn Nội C 16,000  15 240,000                   

9 Đinh Văn Tuấn 36 Cao Sơn,Trà Sơn, Bắc Trà My Nội C 16,000  19 304,000                   

10 Trần Ngọc Trinh 68 Phú Tây- Điện Quang- ĐB Nội C 16,000  22 352,000                   

11 Nguyễn Thị Xí 55 Trà Quế, Cẩm Hà, Hội An Nội C 16,000  16.5 264,000                   

12 Nguyễn Văn Tư 46 K5, Thanh Hà, Hội An Nội C 16,000  6 96,000                     

13 Nguyễn Đông Xuân 64 Tiên Xuân 1,Tam Anh Nam, NT Nội C 16,000  6 96,000                     

14 A Lăng Ría 92 Thôn Dung,Thạnh Mỹ,Nam Giang, Ngoại 16,000  8 128,000                   

15 Nguyễn Hữu Xuân 77 Ngân Hà- Điện Ngọc- ĐB Nội C 16,000  22 352,000                   

16 Võ Tấn Sanh 36 Th 3- Tiên lãnh - T.Phước Nội C 16,000  13 208,000                   

17 Mai Văn Hà 41 Ái Mỹ,Ái Nghĩa,Đại Lộc Nội C 16,000  22 352,000                   

18 Nguyễn Văn Thân 47 Thanh Vân,Đại Cường, Đ.Lộc Nội C 16,000  12 192,000                   

19 Nguyễn Hữu Toàn 46 Viêm Tây 2, ĐT Bắc, ĐB Nội C 16,000  8 128,000                   

20 Đặng Thị Nhân 38 Th2,Tam Quang, Núi Thành Nội C 16,000  6 96,000                     

Tổng cộng 277.5 4,440,000                

Ghi chú : 
Tiền ăn thực tế T6/15 là : 2.088.000đồng. Đã chuyển vào TK Đỗ Thị Kim Ngân là: 2.088.000đồng

Đỗ Thị Kim Ngân Bs CKI.Nguyễn Lương Việt Ths. Trần Ngọc Pháp

Từ ngày  01  tháng   7  năm  2015 đến ngày  31 tháng  7  năm  2015

Bằng chữ:  Bốn triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng y.

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 8 năm 2015
Kế toán Xác nhận CĐCS bệnh viện Giám đốc

      BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH QUẢNG NAM
NHÓM TỪ THIỆN

Người tôi cưu mang
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